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Lôøi noùi ñaàu

Chuyên đề Lập kế hoạch chiến lược trong trường học được biên soạn làm 
tài liệu giảng dạy cho giảng viên, học viên các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ quản 
lí giáo dục phổ thông; đồng thời là tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu 
khoa học giáo dục. Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm giúp cán 
bộ quản lí và đội ngũ cốt cán nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược phát 
triển nhà trường, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và 
hội nhập khu vực, quốc tế hiện nay. 

Học xong chuyên đề, học viên có thể:

– Nắm được những nội dung chính về chiến lược và lập kế hoạch chiến 
lược trong nhà trường phổ thông.

– Hiểu và vận dụng được quy trình lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà 
trường. 

– Nâng cao năng lực quản lí, tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển 
nhà trường.

Nội dung chuyên đề gồm 5 chương:

Chương 1. Một số vấn đề chung về chiến lược và lập kế hoạch chiến lược giới 
thiệu một số khái niệm, đặc điểm cơ bản của kế hoạch chiến lược, vai trò của 
người quản lí trong việc lập kế hoạch chiến lược, quy trình lập kế hoạch chiến 
lược, các mô hình lập kế hoạch chiến lược v.v.

Chương 2. Phân tích môi trường cung cấp những nội dung cơ bản về cách 
tiếp cận phân tích môi trường (SWOT) trong thiết kế kế hoạch chiến lược nhà 
trường. 

Chương 3. Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị giới thiệu việc xác định hệ 
thống giá trị cơ bản của nhà trường thông qua kĩ năng xây dựng sứ mệnh và 
tầm nhìn chiến lược của nhà trường phổ thông.
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Chương 4. Chỉ số thực hiện, xây dựng mục tiêu cung cấp cho học viên cách 
thức xây dựng các chỉ số thực hiện và mục tiêu trong quá trình hình thành kế 
hoạch chiến lược nhà trường.

Chương 5. Xây dựng giải pháp chiến lược, kế hoạch hành động và tổ chức 
thực hiện cung cấp các giải pháp theo dõi, kiểm soát và đánh giá việc tổ chức 
thực hiện kế hoạch chiến lược nhà trường.

Cuối tài liệu là Phụ lục, giới thiệu một số kế hoạch chiến lược của một số 
trường phổ thông để học viên tham khảo, rút kinh nghiệm.

Nhân dịp tài liệu được xuất bản, tác giả chân thành cảm ơn Hội đồng khoa 
học Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP. Hồ Chí Minh và các đồng nghiệp đã 
thẩm định và đóng góp nhiều ý kiến quý báu. Xin cảm ơn Công ty CP Dịch vụ 
xuất bản giáo dục Gia Định (NXBGDVN) đã tạo điều kiện thuận lợi để tài liệu 
sớm được ấn hành.

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng tài liệu khó tránh khỏi những hạn chế nhất 
định. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý từ phía người đọc, 
người học để tài liệu được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

                             				       Tác giả
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC 
VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1. Chiến lược

Hiện nay trong khoa học nói chung và khoa học quản lí nói 
riêng, mặc dù đã có rất nhiều quan niệm, định nghĩa về thuật ngữ 
“chiến lược” nhưng nhìn chung, rất khó đạt được một định nghĩa 
thống nhất về chiến lược bởi hai lí do cơ bản: 1) chiến lược bao gồm 
nhiều khía cạnh khác nhau; 2) chiến lược có tính cá thể, thay đổi 
theo hoàn cảnh của mỗi tổ chức trong từng ngành cụ thể với những 
đặc điểm và điều kiện khác nhau. 

Về nguồn gốc, chiến lược (Strategy) bắt nguồn từ tiếng Hi lạp: 
Strator – quân đội. 

Theo Webster’s New Encyclopedic Dictionary (1994), chiến lược 
được coi như kế hoạch và phương pháp được chuẩn bị cẩn thận để 
đạt được mục tiêu. 

Theo Johnson và Scholes: “Chiến lược là định hướng và phạm 
vi của một tổ chức có tính dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho 
tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi 
trường thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường và đáp ứng mong 
mỏi của các bên hữu quan”.

Theo Bryson (2001): “Chiến lược là hoạt động có ý thức, tạo ra các 
quyết định và hành động cơ bản nhằm xây dựng tổ chức, các công 
việc phải làm, tại sao làm, với mọi nỗ lực đều hướng tới tương lai”.

Từ những định nghĩa nêu trên về chiến lược có thể đưa ra một 
cách hiểu chung nhất về chiến lược như sau: Chiến lược là sự sắp xếp 
các hành động nhằm đạt một mục tiêu nhất định. Mục tiêu này góp 

Chương  
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phần vào việc hoàn thành mục đích cuối cùng. Mục tiêu là thành 
phần chủ yếu của chiến lược. Hành động trong chiến lược phải được 
xây dựng trên cơ sở đã được suy nghĩ cân nhắc một cách thấu đáo, 
chín chắn, chứ không phải là cách đối phó với vấn đề đang đặt ra 
hoặc suy nghĩ theo kiểu trực giác. Chiến lược là kế hoạch và cách 
tiếp cận mang tính chất tổng thể, toàn diện. 

1.2. Lập kế hoạch chiến lược

Lập kế hoạch chiến lược là một công việc quản lí tổ chức và cần 
được làm một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Nó xác định cách mà chúng ta tiếp 
cận và đạt tới mục tiêu chứ không phải để chỉ làm ra một tài liệu. Nó giúp 
chúng ta có biện pháp hiệu quả nhất và phân bố các nguồn lực sẵn 
có một cách hợp lí nhất.

Hiện nay các học giả, nhà nghiên cứu đưa ra nhiều cách hiểu 
khác nhau về lập kế hoạch chiến lược. Dưới đây là một số quan 
niệm tiêu biểu:

Theo Mintzberg (1994): “Lập kế hoạch chiến lược là sự phân 
tích hệ thống về nhà trường và môi trường chung quanh cùng với 
việc hình thành các mục tiêu chiến lược chủ chốt giúp trường hoàn 
thành tầm nhìn, trong phạm vi các giá trị và nguồn lực tiềm năng 
của nó”. 

Theo Davies B. và Ellison L. (1997), lập kế hoạch chiến lược 
được định nghĩa như sự phân tích có hệ thống về nhà trường và 
môi trường của nó và qua đó đưa ra một tổ hợp các mục tiêu chiến 
lược chủ chốt nhằm giúp cho nhà trường đạt đến tầm nhìn của mình 
trong phạm vi các giá trị và tiềm năng nguồn lực sẵn có.

A.L. Lerner (1999) quan niệm: Lập kế hoạch chiến lược là quá 
trình toàn diện và liên tục để tạo ra sự thay đổi của tổ chức. Lập kế 
hoạch chiến lược là sự định hướng tương lai và tập trung vào tương 
lai, xem xét tình trạng của thế giới trong 5 – 10 năm tới khác với hiện 
trạng như thế nào nhằm xây dựng tương lai của tổ chức dựa trên sự 
phán đoán tương lai.
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Theo Đặng Bá Lãm: “Lập kế hoạch chiến lược là một hoạt động 
có tính hướng đích nhằm xác định một cách chính xác chúng ta 
muốn đến đâu và làm thế nào để đến đó”; và “lập kế hoạch chiến 
lược là xác định mục tiêu dài hạn và xác định những cách thức đạt 
được những mục tiêu đó trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài, 
điều kiện bên trong, nhu cầu của tổ chức và các điều kiện tài chính, 
nguồn lực đã có và có thể huy động được để thực hiện các mục tiêu 
đã xác định”.

Sau khi đã lập kế hoạch chiến lược xong, bản kế hoạch chiến 
lược cần được các chuyên gia thẩm định về tính logic, hợp lí và khả 
thi để làm cơ sở cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào 
triển khai thực hiện.

1.3. Quản lí chiến lược 
Quản lí chiến lược bao gồm các quyết định và các hành động 

sử dụng để hình thành và thực hiện các chiến lược tạo ra sự thích 
hợp giữa tổ chức và môi trường nhằm thực hiện các mục tiêu của tổ 
chức, đưa tổ chức từ trạng thái hiện tại đến trạng thái mong muốn 
trong tương lai (Tim Hannagan, 2002).

Quản lí chiến lược bao gồm ba bước cơ bản sau: 
Lập kế hoạch chiến lược là quá trình xây dựng và xác định những 

giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường; chọn lựa những mục tiêu 
cần đạt được để thực hiện tầm nhìn; xác định các chiến lược để đạt 
mục tiêu; xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện chiến lược. 
Lập kế hoạch chiến lược cần phải hiểu một cách tường minh về môi 
trường bên trong và bên ngoài phù hợp với nhà trường/cơ sở giáo 
dục bằng những phương tiện rà soát môi trường, xác định những cơ 
hội tiềm năng cũng như những nguy cơ tiềm ẩn. Sự đánh giá chính 
xác về năng lực bên trong của nhà trường nhằm thực hiện có hiệu 
quả và kinh tế những nhiệm vụ tác nghiệp chủ yếu mà tầm nhìn và 
sứ mệnh mới đã đề ra. 

Thực hiện chiến lược là bước thứ hai của quy trình quản lí chiến 
lược. Thực hiện chiến lược bao gồm việc thu thập thông tin, tổ chức 
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hoặc tổ chức lại và sử dụng những nguồn lực của nhà trường để đạt 
được những mục tiêu, mục đích một cách hiệu quả, phù hợp với tầm 
nhìn và sứ mạng đã tuyên bố, phù hợp với triết lí quản lí và các giá trị 
đã thống nhất. Thực hiện chiến lược yêu cầu sự tuyên truyền về tầm 
nhìn và sứ mạng, mục tiêu, mục đích, các kế hoạch của nhà trường/
cơ sở giáo dục cho các liên đới bên trong và bên ngoài nhà trường. 
Đây được xem là vấn đề quan trọng và cơ bản nhất trong quy trình 
quản lí vì thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ của nhà trường phải phù 
hợp với tầm nhìn, sứ mạng và các mục đích đã đề ra. 

Đánh giá chiến lược là bước cơ bản thứ ba trong quy trình quản lí 
chiến lược. Đánh giá chiến lược cần phải thu thập và phân tích thông 
tin từ bên trong và bên ngoài nhà trường nhằm đánh giá phạm vi 
thực hiện các chiến lược và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Thông 
qua việc đánh giá chiến lược sẽ xem xét các chiến lược đang thực 
hiện có phù hợp với tuyên bố tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường, 
triết lí quản lí, mục đích và mục tiêu hoạt động. Những thông tin 
thu được từ việc đánh giá tạo cơ sở để tiến hành các điều chỉnh về 
các nội dung cụ thể của kế hoạch chiến lược và thực hiện chiến lược 
trên cơ sở kinh nghiệm, các điều kiện thay đổi, các ý tưởng và các 
cơ hội mới.

1.4. Chiến lược giáo dục
Cũng như nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội, lĩnh vực giáo dục 

cũng cần các chiến lược để thay đổi thực tế, đặc biệt trong bối cảnh 
có nhiều biến động, nhiều vấn đề bức xúc cần thay đổi. 

Từ những luận bàn về khái niệm chiến lược, Đặng Thành Hưng 
cho rằng: “Các chiến lược trong lĩnh vực giáo dục (gọi chung là 
chiến lược giáo dục) là toàn bộ những quá trình kết hợp, tổ chức tư 
tưởng, quan điểm, kế hoạch, biện pháp, nguồn lực cần thiết của con 
người và thực hiện chúng một cách thích hợp, nhất quán trong thời 
hạn tương đối dài để thay đổi cục diện sự nghiệp giáo dục từ trạng 
thái hiện tại đến tương lai mong muốn. Những quá trình đó được 
thiết kế và kế hoạch hoá trong văn bản chiến lược giáo dục”.


